KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TỔ CNPM
 (HKII - Năm học 2020-2021)
· Hệ Trung Cấp
	TT
	Mã

Lớp
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	TRUNG CẤP 18T4

	
	
	Học kỳ 2
	
	
	
	

	1
	18T4-TKW1
	Công nghệ và dịch vụ Web
	4(3,1,7)
	T. Khánh
	75 tiết
	

	2
	18T4-TKW1
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	T. Xuyên
	
	Nộp Source Code + Báo cáo

	3
	18T4-TKW1
	Lập trình PHP
	4(3,1,7)
	T. Xuyên
	75 tiết
	

	4
	18T4-LTM1
	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	T. Phong
	90 tiết
	

	5
	18T4-LTM2
	Lập trình PHP
	4(2,2,5)
	T. Xuyên
	90 tiết
	

	6
	18T4-LTM1
	Lập  trình CSDL
	4(2,2,5)
	T. Tuấn
	90 tiết
	

	7
	18T4-LTM2
	Lập  trình CSDL
	4(2,2,5)
	T. Tuấn
	90 tiết
	

	8
	18T4-LTM1
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	T. Phong
	
	Nộp Source Code + Báo cáo

	9
	18T4-LTM2
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	T. Xuyên
	
	Nộp Source Code + Báo cáo

	TRUNG CẤP 19T4

	
	
	Học kỳ 2
	
	
	
	

	1 
	19T4-TKW1
	Lập trình hướng đối tượng
	3(1,2,3)
	C. Quyên
	75 tiết
	

	2 
	19T4-LTM1
	Lập trình hướng đối tượng
	3(1,2,3)
	C. Quyên
	75 tiết
	

	3 
	19T4-LTM2
	Lập trình hướng đối tượng
	3(1,2,3)
	C. Quyên
	75 tiết
	

	4 
	19T4-TKW1
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Tuấn
	75 tiết
	

	5 
	19T4-LTM1
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Cường
	75 tiết
	

	6 
	19T4-LTM2
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Tuấn
	75 tiết
	

	7 
	19T4-THU1
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)
	T. Cường
	75 tiết
	


· Hệ Cao Đẳng
	TT
	Mã

Lớp
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	Cao đẳng 19C1

	
	
	Học kỳ 2
	
	
	
	

	1
	19C1-LTM
	Công nghệ phần mềm 
	3(2,1,5)
	T. Khánh
	60 tiết
	

	2
	19C1-LTM
	Lập trình Web
	4(3,1,7)
	T. Phong
	75 tiết
	

	3
	19C1-LTM
	XML
	2(1,1,3)
	T. Phong
	45 tiết
	

	4
	19C1-LTM
	Lập trình trên thiết bị di động (**)
	4(3,1,7)
	T. Danh
	75 tiết
	

	5
	19C1-LTM
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	T. Danh
	45 tiết
	Nộp Source Code + Báo cáo

	6
	19C1-LTM
	Lập trình hệ thống nhúng (**)
	4(3,1,7)
	T. Khánh
	75 tiết
	Dạy trực tuyến

	7
	19C1-TKW
	Công nghệ & Dịch vụ Web
	3(1,2,3)
	T. Khánh
	75 tiết
	Dạy trực tuyến

	8
	19C1-TKW
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)
	T. Tuấn
	60 tiết
	

	9
	19C1-TKW
	XML
	2(1,1,3)
	T. Phong
	45 tiết
	

	10
	19C1-TKW
	Lập trình PHP 2
	4(3,1,7)
	T. Xuyên
	75 tiết
	

	11
	19C1-TKW
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	T. Xuyên
	45 tiết
	Nộp Source Code + Báo cáo

	12
	19C1-TKW
	Lập trình ASP.NET 2
	4(3,1,7)
	T. Khánh
	75 tiết
	


· Hệ Cao Đẳng Liên Thông
	TT
	Mã

Lớp
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Giảng viên giảng dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	Cao đẳng 20C2

	
	
	Học kỳ 2
	
	
	
	

	1
	20C2-LTM
	XML
	3(2,1,5)
	T. Phong
	60 tiết
	

	2
	20C2-LTM
	Lập trình mạng căn bản
	4(3,1,7)
	T. Khánh
	75 tiết
	

	3
	20C2-LTM
	Công nghệ & Dịch vụ Web
	3(2,1,5)
	T. Khánh
	60 tiết
	

	4
	20C2-TKW
	XML
	3(2,1,5)
	T. Phong
	60 tiết
	

	5
	20C2-TKW
	Lập trình mạng căn bản
	4(3,1,7)
	T. Khánh
	75 tiết
	

	6
	20C2-TKW
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,1,0)
	T. Phong
	45 tiết
	Nộp Source Code + Báo cáo




